PHỤ LỤC
Báo cáo nhanh hàng ngày tình hình thu dung và điều trị người bệnh COVID-19
(Ban hành kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày      tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế)

I. Số liệu tổng hợp:
	Nội dung
	Số lượng
	Cộng dồn

	1. BỆNH NHÂN COVID-19 (F0)*
	
	

	1.1. Bệnh nhân cũ
	
	

	1.2. Vào viện
	
	

	1.3. Chuyển viện
	
	

	1.4. Ra viện (khỏi bệnh)
	
	

	1.5. Tử vong
	
	

	1.6. Đang điều trị
	
	

	Trong đó: (Phân loại theo QĐ 4689/QĐ-BYT)
	
	

	1.6.1. Chưa biểu hiện triệu chứng
	
	

	1.6.2. Biểu hiện triệu chứng lâm sàng nhẹ
	
	

	1.6.3. Biểu hiện lâm sàng mức độ trung bình (thở khí phòng)
	
	

	1.6.4. Tổng số BN nặng
	
	

	1.6.4.1. Nặng: oxy marsk, gọng kính
	
	

	1.6.4.2. Nặng: oxy dòng cao HFNC
	
	

	1.6.4.3. Nặng: thở máy không xâm lấn
	
	

	1.6.5. Tổng số BN nguy kịch
	
	

	1.6.5.1. Nguy kịch: thở máy xâm lấn
	
	

	1.6.5.2. Nguy kịch: ECMO
	
	

	2. PHÂN TÍCH NGUY CƠ (trong số bệnh nhân đang điều trị)

	2.1 Trẻ em < 16 tuổi
	
	

	2.2 Tuổi ≥ 65
	
	

	2.3 Phụ nữ mang thai
	
	

	2.4 Người có bệnh nền hoặc nguy cơ khác
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II. Chi tiết bệnh nhân nặng, nguy kịch:
…………………………………………….
III. Tổng số bệnh nhân được dùng thuốc kháng vi rút Molnopiravir:
……………………………………
[bookmark: _GoBack]IV. Khó khăn, kiến nghị, đề xuất:
……………………………….
